Phu luc 111

S6: 25/2025/QD-UBND
Thoi gian ky: 2025-05-20T16:40:27+07:00

DPON GIA BOI THUONG THIET HAI CAY LAM NGHIEP
(Ban hanh kem theo Quyet dinh s625/2025/Q0D-UBND ngay 2¢thang 5 nam 2025

ciia UBND tinh Bdk Ldik)

1. Rirng trong ciy Keo lai

Ze o A Don gia boi thudng
STT Tuo6i rirng trong (ddng/ha)
1. D6 dbc dudi 20 dd (mat dd 1.660 ciy/ha)
1 | Rumng trong nam 1 28.251.280
2 | Rung trong nim 2 45.603.215
3 | Rung trong nim 3 60.897.691
4 | Rung trong nim 4 236.281.579
5 | Rung trong nam 5 248.918.858
6 | Ring trong nim 6 110.418.860
I1. P doc tir 20 - 25 do (mat dd 1.660 cAy/ha)
1 | Rung trong nam 1 32.139.905
2 | Rung trong nam 2 50.587.856
3 | Rung trong nim 3 66.782.860
4 | Rung trong nim 4 245.524.235
5 | Rung trong nam 5 258.595.920
6 | Rung trong nim 6 120.550.744

2. Rirng trong cdy cao su (trong trén dit 1am nghiép). Mat dé 555 cay/ha

TT Tu6i rirng trong bon (gé%l?g;ht;l)wang
1 | Ring trong nam 1 67.770.826
2 | Rung trong nim 2 87.631.673
3 | Ring trong nim 3 113.440.507
4 | Rung trong nam 4 138.097.029
5 | Rung trong nim 5 167.479.644
6 | Rung trong nim 6 195.863.242
7 | Rung trong nim 7 220.842.687
8 | Rung trong nim 8 609.482.330
9 | Rimg trong nim 9 616.151.354
10 | Rung trong nam 10 614.133.823
11 | Rung trong nim 11 621.636.467
12 | Rung trong nim 12 619.876.735
13 | Rung trong nim 13 627.034.296
14 | Rung trong nam 14 626.143.263
15 | Rung trong nam 15 633.595.351
16 | Rung trong nam 16 632.397.687




Pon gia bdi thuong

TT Tudi rirng trong (ddng/ha)

17 | Rimg trong nim 17 640.758.733
18 | Rung trong nam 18 639.897.748
19 | Rimg trong nam 19 649.721.896
20 | Rung trong nam 20 651.622.780
21 | Rung trong nam 21 661.998.005
22 | Rung trong nam 22 663.860.866
23 | Rung trong nam 23 675.426.281
24 | Rung trong nam 24 677.920.271
25 | Rung trong nam 25 689.531.478
26 | Rung trong nam 26 693.303.412
27 | Rung trong ndm 27 720.637.627
28 | Rung trong nam 28 625.698.980




		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-05-20T16:40:27+0700
	Tỉnh Đắk Lắk
	Kèm theo văn bản số 25/2025/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-05-21T10:17:35+0700
	Tỉnh Đắk Lắk
	Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk<ubnd@daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-05-21T10:17:41+0700
	Tỉnh Đắk Lắk
	Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk<ubnd@daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




